
 

   

Bảng II.3: Giá đất Khu Thương mại - Đô thị cửa khẩu Mộc Bài 
ĐVT: Nghìn đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG Giá đất 

(1) (2) (3) 

1 Đất có vị trí giáp với mặt tiền đường  
có lộ giới lớn hơn 20 mét 1.040 

2 Đất có vị trí giáp với mặt tiền đường có lộ giới 
 lớn hơn 12 mét đến nhỏ hơn hoặc bằng 20 mét 830 

3 Đất có vị trí giáp với mặt tiền đường 
 có lộ giới nhỏ hơn hoặc bằng 12 mét. 620 

4 Đất chưa xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng đã quy hoạch 240 

 
Bảng II.4: Giá đất Khu Công nghiệp Trảng Bàng 

ĐVT: Nghìn đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG Giá đất 

(1) (2) (3) 

1 Đất trong khu công nghiệp Trảng Bàng  1.040 

Bảng II.5 Giá đất Khu Thương mại - Đô thị cửa khẩu Xa Mát 
ĐVT: Nghìn đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG Giá đất 

(1) (2) (3) 

1 Đất ven Quốc lộ 22B tính từ lộ giới quy hoạch giao thông 
vào sâu 100 mét 430 

2 Đất còn lại tại các khu vực khác xa nhau sau 100 mét ven 
Quốc lộ 22B 220 

 
 


